
Mã LHP Học phần 

Thông tin trên cổng đăng ký học Thông tin được đính chính 
Ghi 
chú Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 
đường 

INT2213 1 Mạng máy tính CN. Ngô Minh Hoàng 6  7-8 PM313-G2 CN. Ngô Minh Hoàng 7 7-9 PM405-E3 N1 
INT2213 1 Mạng máy tính CN. Ngô Minh Hoàng 6  9-10 PM313-G2 CN. Ngô Minh Hoàng 7 10-12 PM405-E3 N2 
INT2213 2 Mạng máy tính CN. Nguyễn Thị Thu Trang B 3  1-2 PM305-G2 CN. Nguyễn Thị Thu Trang B 3 1-3 PM305-G2 N1 
INT2213 2 Mạng máy tính CN. Nguyễn Thị Thu Trang B 3  3-4 PM305-G2 CN. Nguyễn Thị Thu Trang B 3 4-6 PM305-G2 N2 
INT2213 2 Mạng máy tính CN. Nguyễn Ngọc Tiến 3  5-6 PM305-G2 CN. Nguyễn Ngọc Tiến 4 10-12 PM313-G2 N3 
INT2213 22 Mạng máy tính CN. Nguyễn Thị Thu Trang B 2  1-2 PM208-G2 CN. Nguyễn Thị Thu Trang B 2 1-3 PM313-G2 N1 
INT2213 22 Mạng máy tính CN. Nguyễn Thị Thu Trang B 2  7-8 PM305-G2 CN. Nguyễn Thị Thu Trang B 2 7-9 PM208-G2 N2 
INT2213 23 Mạng máy tính ThS. Đặng Văn Đô 5  7-8 PM313-G2 ThS. Đặng Văn Đô 5 7-9 PM313-G2 N1 
INT2213 23 Mạng máy tính ThS. Đặng Văn Đô 5  9-10 PM313-G2 ThS. Đặng Văn Đô 5 10-12 PM313-G2 N2 
INT2213 24 Mạng máy tính ThS. Đặng Văn Đô 3  7-8 PM313-G2 ThS. Đặng Văn Đô 3 7-9 PM313-G2 N1 
INT2213 24 Mạng máy tính ThS. Đặng Văn Đô 3  9-10 PM307-G2 ThS. Đặng Văn Đô 3 10-12 PM307-G2 N2 
INT2213 25 Mạng máy tính ThS. Đào Minh Thư 4  9-10 PM307-G2 ThS. Đào Minh Thư 4 7-9 PM307-G2 N1 
INT2213 25 Mạng máy tính ThS. Đào Minh Thư 4  11-12 PM307-G2 ThS. Đào Minh Thư 4 10-12 PM307-G2 N2 
INT2213 26 Mạng máy tính ThS. Đào Minh Thư 5  7-8 PM305-G2 ThS. Đào Minh Thư 5 7-9 PM305-G2 N1 
INT2213 26 Mạng máy tính ThS. Đào Minh Thư 5  9-10 PM307-G2 ThS. Đào Minh Thư 5 10-12 PM307-G2 N2 
INT2213 3 Mạng máy tính CN. Nguyễn Ngọc Tiến 2  5-6 PM313-G2 CN. Nguyễn Ngọc Tiến 2 4-6 PM208-G2 N1 

INT2213 3 Mạng máy tính CN. Nguyễn Xuân Việt Cường 4  1-2 PM307-G2 
CN. Nguyễn Xuân Việt 
Cường 

4 1-3 PM307-G2 N2 

INT2213 3 Mạng máy tính CN. Nguyễn Ngọc Tiến 4  3-4 PM307-G2 CN. Nguyễn Ngọc Tiến 4 4-6 PM307-G2 N3 
INT2213 4 Mạng máy tính ThS. Ngô Lê Minh 4  1-2 PM207-G2 ThS. Ngô Lê Minh 4 1-3 PM207-G2 N1 
INT2213 4 Mạng máy tính ThS. Ngô Lê Minh 6  1-2 PM207-G2 ThS. Ngô Lê Minh 6 1-3 PM207-G2 N2 
INT2213 5 Mạng máy tính ThS. Đào Minh Thư 2  3-4 PM305-G2 ThS. Đào Minh Thư 2 1-3 PM305-G2 N1 
INT2213 5 Mạng máy tính ThS. Đào Minh Thư 2  5-6 PM305-G2 ThS. Đào Minh Thư 2 4-6 PM305-G2 N2 
INT2213 6 Mạng máy tính CN. Ngô Minh Hoàng 5  1-2 PM201-G2 CN. Ngô Minh Hoàng 5 1-3 PM201-G2 N1 
INT2213 6 Mạng máy tính CN. Ngô Minh Hoàng 5  7-8 PM201-G2 CN. Ngô Minh Hoàng 5 7-9 PM201-G2 N2 

INT2213 7 Mạng máy tính CN. Nguyễn Xuân Việt Cường 3  3-4 PM202-G2 
CN. Nguyễn Xuân Việt 
Cường 

3 1-3 PM202-G2 N1 

INT2213 7 Mạng máy tính CN. Nguyễn Xuân Việt Cường 3  5-6 PM202-G2 
CN. Nguyễn Xuân Việt 
Cường 

3 4-6 PM202-G2 N2 

ELT2028 6 
Chuyên nghiệp trong 
công nghệ 

TS. Hà Minh Cường 2 1-2 301-GĐ2 TS. Hà Minh Cường 6 4-5 301-GĐ2 CL 
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ELT2028 8 
Chuyên nghiệp trong 
công nghệ 

TS. Đinh Thị Thái Mai 2  1-2 305-GĐ2 TS. Đinh Thị Thái Mai 5 10-11 3-G3 CL 

ELT3103 7 Thực tập điện tử số 
ThS. Phạm Đình Tuân 
CN. Nguyễn Thu Hằng 

3  1-5 209-G2 
ThS. Phạm Đình Tuân 
CN. Nguyễn Thu Hằng 

CN 1-5 210-G2 CL 

RBE3014 1 Điều khiển tự động 
ThS. Đặng Anh Việt 
TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 

5  1-2 101-G2 
ThS. Đặng Anh Việt 
TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 

5  1-3 101-G2 CL 

EET2007 4 
Thực hành kỹ thuật 
năng lượng 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 7 7-11 
PTN khoa 

VLKT 
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 5 7-11 

PTN khoa 
VLKT 

CL 

INT2206 4 Nguyên lý hệ điều hành PGS. TS. Phan Xuân Hiếu 4  1-3 302-GĐ2 PGS. TS. Phan Xuân Hiếu 4 7-9 301-GĐ2 CL 

ELT3163 1 
Mạng truyền thông di 
động (môn tự chọn) 

TS. Lâm Sinh Công 4  4-6 312-GĐ2 TS. Lâm Sinh Công 4 1-3 312-GĐ2 CL 

EPN2024 1 
Cơ sở vật lý của một số 
thiết bị y tế 

PGS. TS. Phạm Đức Thắng 
TS. Hồ Thị Anh 

2 9-10 303-GĐ2 
PGS. TS. Phạm Đức Thắng 
TS. Hồ Thị Anh 

2 9-11 303-GĐ2 CL 

PHI1006 9 Triết học Mác - Lênin Trường KHXHNV 7  7-9 308-G2 Trường KHXHNV 6 7-9 308-G2 CL 
INT2211 22 Cơ sở dữ liệu ThS. Vương Thị Hải Yến 3  9-10 PM313-G2 ThS. Vương Thị Hải Yến 3 10-11 PM313-G2 N1 

 


